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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 18/11/2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin cảnh báo mưa dông và sóng lớn trên biển:

Ngày 19/11, ở khu vực giữa Biển Đông đang có mưa rào và dông mạnh. Dự báo: Trong ngày và đêm 19/11, khu vực giữa Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1-2m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. 

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 17/11 đến 19h00’ ngày 18/11, các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 15mm đến 40mm (tập trung chủ yếu ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam vào đêm ngày 17/11 rạng sáng ngày 18/11), các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Huế (T.T.Huế)
	62 mm
	
	Ái Nghĩa (Quảng Nam)
	46 mm

	Bình Điền (T.T.Huế)
	73 mm
	
	Hội An (Quảng Nam)
	44 mm

	Nam Đông (T.T.Huế)
	61 mm
	
	Phú Quý (Bình Thuận)
	52 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	46 mm
	
	Cà Mau (Cà Mau)
	44 mm


3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 18/11 đến 07h00’ ngày 19/11, các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Quảng Trị đến Phú Yên rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10mm đến 20mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Bình Điền (T.T.Huế)
	31 mm
	
	Châu Ố (Quảng Ngãi)
	21 mm

	Phú Ốc (T.T.Huế)
	59 mm
	
	An Nhơn (Bình Định)
	22 mm

	Tiên Phước (Quảng Nam)
	39 mm
	
	Sông Cầu (Phú Yên)
	28 mm


3.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00’ ngày 15/11 đến 19h00’ ngày 18/11, các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30mm đến 50mm, riêng tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có nơi mưa rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 17/11), các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Nam Đông (T.T.Huế)
	245 mm
	
	Giao Thủy (Quảng Nam)
	102 mm

	Thượng Nhật (T.T.Huế)
	194 mm
	
	Trà Bồng (Quảng Ngãi)
	138 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	149 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	117 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN: 

1. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:
Mực nước các sông ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm và dao động theo triều. 
Dự báo: Các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm.
2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 17/11, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,49m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,42m. Mực nước sáng ngày 18/11, trên sông Tiền tại Mỹ Thuận 1,73m (trên BĐ2: 0,03m), tại Mỹ Tho 1,61m (trên BĐ3: 0,01m) trên sông Hậu tại Long Xuyên 1,97m (trên BĐ1: 0,07m), tại Cần Thơ 1,80m (ở mức BĐ2); trên sông Sài Gòn tại Phú An 1,49m (dưới BĐ3: 0,01m).
Sông Đồng Nai: Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm lúc 7h00 ngày 18/11: 111,06m 
Dự báo: Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục xuống xuống. Đến ngày 22/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 2,25m; tại Châu Đốc ở mức 2,15m. Tại các trạm vùng cuối nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn xuống dưới mức BĐ1. Trong 24h tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,05m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: 
a) Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	18/11
	214,64
	116,79
	1.392
	680
	215

	
	
	19/11
	214,55
	117,70
	855
	1.949
	

	Hòa Bình
	7h
	18/11
	117,01
	12,97
	1.910
	1.890
	117

	
	
	19/11
	116,70
	13,02
	2.482
	1.912
	

	Tuyên Quang
	7h
	18/11
	116,83
	47,66
	144
	37
	120

	
	
	19/11
	116,89
	47,70
	120
	85
	

	Thác Bà
	7h
	18/11
	54,19
	21,53
	0
	0
	58

	
	
	19/11
	54,24
	21,55
	95
	55
	


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, đến 8h00’ ngày 18/11, có 153 hồ cập nhật thông tin, trong đó khu vực Tây Nguyên có 02 hồ (Đa Nhim, Đrây H’Linh 1), duyên hải Nam Trung Bộ có 02 hồ (Krông H’năng, Za Hung) xả qua tràn theo quy trình vận hành hồ.
2. Hồ chứa thủy lợi: 
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 17/11/2016.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:

Trong ngày không có diễn biến gì mới./.
	 Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy sản;

- Cục Trồng trọt, Chăn nuôi;

- Lưu VT.
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